
 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ  
Phụ Kiện Hàn Tiêu Chuẩn BS/UL/FM 

*Ghi chú: 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

ĐÔNG NAM  
Add: 429   KP  3  P   r    Mỹ      Q   2      HCM 
Tax code: 0 3 1 3 4 3 2 3 0 4 

Tel: 0907.889.677 (Mr.Tâm) 

Tel: 0977.936.959 (Mr.Minh) 

Email: info@donatech.com.vn 

Email: tamdang97@gmail.com 

Web: http://pcccdongnam.vn  

          http://maybomchuachaydiesel.vn  

         http://donatech.com.vn BG Số: BG05060616 

TÊN HÀNG DN15 DN20 DN25 DN32  DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 

CO (CÚT) 90
0
 ` 8,710 15,210 24,440 29,640 47,580 79,820 115,830 205,920 

CO (CÚT) 45
0
 5,460 8,970 15,470 25,090 31,590 50,180 87,490 122,330 218,790 

TÊ ĐỀU 7,670 12,870 20,540 32,240 37,310 60,450 101,660 148,070 263,900 

TÊ GIẢM   13,130 20,800 34,060 39,910 63,050 105,560 154,440 263,900 

RẮC CO  18,720 23,140 36,010 51,480 69,550 96,590 171,600 240,890 398,970 

KÉP (2 ĐR) 5,460 7,020 12,220 17,420 22,490 37,310 61,750 81,120 135,200 

MĂNG SÔNG 5,200 7,020 12,220 18,070 22,490 37,310 61,750 83,720 135,200 

BẦU GIẢM   7,020 11,830 17,420 22,490 37,310 70,850 83,720 135,200 

LƠ THU (Cà Rá)   5,850 9,620 15,470 19,370 30,940       

NÚT REN NGOÀI 4,680 5,850 9,880 15,470 18,720 30,940 57,980 79,820 128,700 

NẮP REN TRONG 6,500 8,320 13,130 21,190 27,690 39,910 74,620 102,960 173,810 
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